
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 16 tháng 3  năm 2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 

(Từ ngày 18/03 đến ngày 23/03/2019) 

 

Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

.Thứ 2 

(18/3) 
Sáng 

7h15: Chào cờ, Sơ kết thi đua tuần 31.  

Thông báo lịch thi Tiếng Anh Language Link: 

-  Thi  nói:  Bắt đầu từ ngày 18/03/2019 

- Thi nghe, đọc, ngữ pháp: Bắt đầu từ ngày 

01/04/2019 

 

Đ/c P.Hồng, 100% CB, 

GV, NV. Lớp trực tuần 

6A2 +Đ/c Huyền Anh, Đ/c 

Loan, BTN, Đ/c Lịch PT 

âm thanh. GVCN, Ban 

Thiếu nhi 

Đ/c Kim Thúy 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c M.Hạnh, Đạt) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Tiết 2: Sinh hoạt lớp – Bình bầu hạnh kiểm 

tháng 3 
GVCN 

Đ/c Kim Thúy 

SHCM -  Hoàn thiện đề cương ôn tập học kì 2+ 

Bổ sung hoàn thiện Sổ SHCM, sổ điểm cá nhân, 

sổ báo giảng nộp về TTCM. TTCM kiểm tra, kí,  

rà soát tiến độ thực hiện, báo cáo BGH. 

- Nộp phiếu đánh giá cá nhân và bản nhận xét 

tổng hợp của TTCM về BGH phụ trách tổ 

Đ/c Thủy, Quý, Hường và 

GV 3 tổ chuyên môn  

Đ/c M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

8h30: Nộp đề KT đầu giờ khối 9 Toán, Văn, 

Anh tuần 32 về BGH. (Từ tuần 33 KT đầu giờ 

khối 9: 1 Toán, 1 Văn, 2 Sử) 

Đ/c Thủy, Liễu, Thúy Nga 

Đ/c M.Thúy 

M.Ngọc  

 

Đ/c K.Thúy 
 

Nộp bài dự thi của GV hưởng ứng cuộc thi viết 

“Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” về mail 

Đ/c CTCĐ 

Đ/c Yến, Khanh,Tú 

Đ/c  Huyền 

 

 

Đ/c M.Thúy 
 



Nộp bài dự thi của HS hưởng ứng cuộc thi viết 

“Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” về mail 

Đ/c TPT 

HS các lớp 6A3,6A5, 6A6, 

7A1,7A2,7A3, 8A1,8A5 

(Đ/c Điệp, Trang, Huyền, 

Thương, Thúy Nga, Thủy, 

Quý, Thanh Nga PT gửi 

bài) 

Đ/c Thủy, P.Hồng 

 

 

Đ/c M. Ngọc 
 

NTCM, GV phụ trách bộ môn duyệt + nộp đề 

cương ôn tập học kì 2: bản cứng, bản mềm về 

TTCM 

Toán- Phương, Tin- 

C.Nhung, Sinh- Quý ; Hóa- 

Thảo, Lí+CN: Thương, 

Văn-Thủy, Sử+Địa- Điệp, 

GDCD- Tú, Anh- Huyền, 

TD+AN+MT-  Hường 

Đ/c M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c K. Thúy 

Nộp đề kiểm tra 1 tiết:  Tiếng Việt 9, CN 6, CN 

7, Toán 6  ( Mỗi lớp 01 đề, TTCM  làm biên bản 

bôc thăm kèm đề) 

GV bộ môn 

NTCM 
Đ/c M.Thúy 

Nộp đề kiểm tra 15 phút: Toán 6 
GV bộ môn 

NTCM, M. Thúy 
Đ/c K.Thúy 

8h: Nộp giáo án chuyên đề  cấp Quận môn 

T.Anh cho PGD gửi các Trường. 
Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

10h: Nộp KH dạy học bổ trợ ôn thi vào 10 cho 

HS lớp 9 ( thời lượng 3 tiết/ tuần) 
Nhóm anh 9, Đ/c Huyền PT 

Đ/c M.Ngọc 

11h: Nộp ND ôn tập HKII khối 6,7,8,9 các môn 

cho TTCM (giới hạn chương trình, ND, hình 

thức yêu cầu theo KH KTHKII đã gửi) 

Đ/c Loan, L.Hạnh ( nhóm 

NK), Nhóm T.Anh Đ/c Nga 

(K8,9), Đ/c Trần Huyền 

(K6,7) 

Đ/c M.Ngọc 

Nộp báo cáo tổ CM về BGH (bản mềm vào mail 

c2, bản cứng cho BGH phụ trách) 

TTCM. Đ/c Minh Thúy, 

Minh Ngọc 
Đ/c Kim Thúy 

Chiều 
Lập kế hoạch tham gia Hội thu “Một triệu quyển 

vở”  
Đ/c P.Hồng 

Đ/c Minh Ngọc 



15h30: Nộp Review sheet Unit 10 cho Đ/c 

M.Ngọc PHT PT. 
Đ/c Trần Huyền 

Đ/c M.Ngọc 

Thứ 3 

(19/3) 

 

Sáng 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Tú 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc 

Đ/c K.Thúy  

 

TTCM rà duyệt, hoàn thiện Đề cương ôn tập HK 

II 

Đ/c Thủy, Quý, Hường. 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

8h: Dự liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên tại 

THCS Lê Quý Đôn 
Đ/c Phượng Hồng  

8h30: Dự hội nghị ký cam kết thi đua tại phường 

Giang Biên (Đại biểu mặc áo dài) 
Đ/c Kim Thúy  

Nộp báo cáo công tác tháng 3, phiếu đánh giá 

cho đ/c Hiệu trưởng 

Đ/c Huyền, Tuấn, 2 đ/c Phó 

HT 
Đ/c Kim Thúy 

Tiết 3+4: Kiểm tra giữa kì THM lớp 9 môn 

KHTN 

Trông thi: 9A2: Đ/c Thân 

Hằng, Khanh; 9A4: Đ/c 

Huyền 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 



Chiều 

Thứ  4 

(20/3) 

Sáng 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Hiền (Sinh), Bích 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

 

7h00: KT đầu giờ Văn K9   

9A1: Đ/c Điệp, 

9A2: Đ/c Khanh, 

9A3: Đ/c Thủy, 

9A4: Đ/c Phương, 

9A5: Đ/c Thanh Nga 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc 

Đ/c K.Thúy  

 

T3: Dạy thử tiết thi GVG (PGD dự) tại Phòng 

Tin 1   

Đ/c Hằng+ HS 8A1 

Tổ XH (Đ/c Thủy PT)+ Đ/c 

Quý, Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

9h05: Tổ NK- TA nộp ND ôn tập KHII khối 

6,7,8,9 các môn cho BGH PT(Bản cứng + file 

mềm) 

Đ/c Hường, Huyền, Nga Đ/c M.Ngọc 

Tiết 3+4: Kiểm tra giữa kì THM lớp 9 môn Ngữ 

Văn 

Trông thi: 9A2: Đ/c 

Thương; 9A4: Đ/c Huyền, 

Hạnh sử 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Nộp đề 1 tiết Văn, Toán : bản cứng về BGH, 

bản mềm về mail: 

c2nganhangdedtvh@gmail.com  

Đ/c  Thủy, Quý Đ/c M.Thúy 

Nộp đề cương ôn tập học kì 2: bản cứng về 

BGH, bản mềm về mail: 

c2nganhangdedtvh@gmail.com 

Đ/c Thủy, Hường, Quý 

Đ/c M.Thúy 

M.Ngọc 

 

Nộp báo cáo Chi bộ tháng 3 Đ/c Minh Thúy Đ/c Kim Thúy 



Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Thể dục giữa giờ khối 6 

Đ/c P.Hồng, Hường, Hồng 

TD, Lịch 

GVCN khối 6, Ban Thiếu 

nhi 

Đ/c Minh Ngọc 

Chiều 

15h: BGH hoàn thiện duyệt Đề cương ôn tập 

HK 2 

BGH 

TTCM 

Đ/c K. Thúy 

Tiết 4: Họp nhóm Tiếng Anh 9 tại phòng Công 

đoàn 

Nhóm Tiếng Anh 9. Đ.c 

Minh Ngọc 
Đ/c Kim Thúy 

Thứ 5 

(21/3) 

 

Sáng 

7h00: KT đầu giờ Anh K9   

9A1: Đ/c Liễu, 

9A2: Đ/c Thúy Nga, 

9A3: Đ/c C.Nhung, 

9A4: Đ/c Huyền, 

9A5: Đ/c Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc 

Đ/c K.Thúy  

 

Đ/c M. 

Thúy 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Điệp 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Nga, Bích 

Thảo 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 

Thảo (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Thể dục giữa giờ khối 7 

Đ/c P.Hồng, Hường, Hồng 

TD, Lịch 

GVCN khối 7, Ban Thiếu 

nhi 

Đ/c Minh Ngọc 

9h05: Hoàn thiện CSVC cho chuyên đề cấp 

Quận môn T.Anh. 

Các bộ phận được phân 

công theo KH. Đ/c Hường 

–TTCM PT. 

Đ/c M.Ngọc. 



Tiết 3+4: Kiểm tra giữa kì THM lớp 9 môn 

Toán 

Trông thi: 9A2: Đ/c 

Thương; 9A4: Đ/c Tú, 

Phương 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

11h: Hoàn thiện công tác chuẩn bị chuyên đề 

cấp Quận 

Nhóm Tiếng Anh 9. Đ/c 

Hường và các bộ phận 

được phân công 

Đ/c Minh Ngọc 

Chiều 

14h: Chuyên đề Tiếng Anh cấp Quận tại Phòng 

Tin 1 

Đ/c Thúy Nga 

Các bộ phận theo phân 

công 

Đ/c K.Thúy 

 

14h: Chuyên đề cấp Quận môn T.Anh tại phòng 

Tin học. 

Đ/c Thúy Nga, dự giờ GV 

nhóm Anh không có tiết. 

Đ/c Hường PT. 

Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

 

14h: Hoàn thiện hồ sơ thí sinh tham dự thi Sản 

phẩm sáng tạo( Bài thuyết trình của HS gửi bản 

mềm cho Đ/c M.Ngọc duyệt) 

Đ/c P.Hồng, C.Nhung 

GVCN lớp 6A4, 6A5, Đ/c 

Phương, Đ/c Trâm 

Đ/c Minh Ngọc 

15h: Kí duyệt bản gốc Đề cương ôn tập HK II 

chuyển bộ phận VP in sao 

Đ/c BGH 

Đ/c Trâm 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 3+ 4: Thanh lịch văn minh: 

- Lớp 6: Nơi ở của người Hà Nội 

- Lớp 7: Giao tiếp ứng xử trong nhà trường  

- Lớp 8+9: Ứng  xử với các di tích thắng  cảnh 

GVCN K6,7,8,9 

Đ/c M. Thúy, M. Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Thứ 6 

(22/3) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 

Thảo (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c M. 

Ngọc 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Tú 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

Đ/c K.Thúy  

 



M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc 

TN: Đ/c 

Hoài, My 

Sơ kết tuần 32, làm điểm thi đua tuần 32  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Thể dục giữa giờ khối 8 

Đ/c P.Hồng, Hường, Hồng 

TD, Lịch 

GVCN khối 8, Ban Thiếu 

nhi 

Đ/c Minh Ngọc 

Tham gia Hội thi Tin học trẻ Quận Long Biên 

tại trường Tiểu học Ái Mộ B 

Học sinh Duyệt (8A5), Tâm 

(9A4), Đ/c Phương PT 

Đ/c P.Hồng, GVCN 8A5 

Đ/c Minh Ngọc 

Phát Đề cương ôn tập cho HS K6,7,8,9 
GVCN K6,7,8,9 

Đ/c Trâm 
Đ/c K. Thúy 

Chiều 

Hướng nghiệp 9: Chủ đề 4: Các hướng đi sau tốt 

nghiệp THCS 

Đ/c KNhung,CNhung, 

Hạnh, Phương, Liễu 
Đ/c K.Thúy 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 6A3 
Đ/c Phượng Hồng 

GVCN lớp 6A3 

Đ/c Minh Ngọc 

Gửi hồ sơ thí sinh tham gia phần thi sản phẩm 

sáng tạo. 

Đ/c Trâm, Đức CNTT 

Đ/c P.Hồng 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 7 

(23/03) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c 

K.Thúy 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Hoài, My 

8h: Dự lớp bồi dưỡng năng lực tại trung tâm bồi 

dưỡng chính trị 

Đ/c Kim Thúy, Minh Ngọc, 

Huyền, Hường, Phương, 

Thủy 

Đ/c Kim Thúy 

Gửi thông báo điểm KT đầu giờ Văn, Toán, Anh 

K9 về CMHS 

GVCN 9 

GVBM Toán,Văn,Anh 9 
Đ/c K.Thúy 

Nộp Sổ theo dõi Kiểm tra kiến thức Văn-Toán-

Anh K9 đầu giờ 

Đ/c Liễu tập hợp. Đ/c 

M.Thúy PT 
Đ/c K.Thúy 



Đ/c K.Nhung,C.Nhung, 

Hạnh, Phương 

Nộp sổ theo dõi bán trú 
Đ/c P.Hồng 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 5: Bồi dưỡng HSG khối 8 theo KH HS và GV PT đội tuyển Đ/c M.Ngọc 

Chiều 

T3: Dạy thử tiết thi GVG (PGD dự) tại Phòng 

Tin 1   

Đ/c Hằng+ HS 8A1 

Tổ XH (Đ/c Thủy PT)+ Đ/c 

Quý, Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

. 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 

- Lưu: VP./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã kí) 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 

 


